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Thẩm tra về đánh giá kết quả thực hiện 
Nghị quyết số 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư 
các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã có báo cáo đầy đủ số 2231/BC/UBTCNS14 ngày 19/10/2020 gửi các vị Đại biểu Quốc hội, xin báo cáo tóm tắt một số nội dung chính như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CTMTQG GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Kết quả đạt được

Ủy ban TCNS nhận thấy, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quy định trong Nghị quyết 100, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tổ chức thực hiện, làm thay đổi sâu sắc nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về cơ cấu lại và đổi mới sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo bền vững. 

Qua 5 năm thực hiện, nhiều mục tiêu tổng thể của Nghị quyết 100 đã hoàn thành, một số chỉ tiêu đạt kết quả cao. Về tổng thể chương trình nông thôn mới, tới tháng 9 năm 2019, 52,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 16,38 tiêu chí/xã; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, hoàn thành vượt mục tiêu sớm trước 01 năm. Tới tháng 8 năm 2020, số xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 60,23%, vượt mục tiêu 10,23%; 11 tỉnh, thành phố có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 152/664 đơn vị cấp huyện thuộc 46 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều tiêu chí quan trọng như lao động có việc làm, thu nhập, giáo dục... đã đạt được kết quả khả quan; cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn có sự chuyển dịch tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều cải thiện, hạ tầng nông thôn được hoàn thiện; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân tham gia vào các hoạt động kinh tế, chuyển đổi phương thức sản xuất, ổn định thu nhập; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. 
Đối với Chương trình Giảm nghèo bền vững: Số hộ nghèo đã giảm nhanh, trong giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm đều qua các năm, từ 9,88% cuối năm 2015 giảm còn 3,75% ở cuối năm 2019, bình quân trong 4 năm giảm 1,53%/năm với 1.353.805 hộ nghèo (chiếm 58%) đã thoát nghèo; tại các huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo cũng giảm đều qua các năm, từ 50,43% cuối năm 2015 giảm còn 27,85% cuối năm 2019, bình quân trong 4 năm giảm 5,65%/năm. Đến hết năm 2019, kết quả thực hiện mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo đã đạt chỉ tiêu Quốc hội giao. 

- Về kết quả huy động nguồn lực: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tổng nguồn lực huy động thực hiện các CTMTQG đạt khoảng 2.965.199 tỷ đồng, trong đó vốn NSNN chiếm 21,3% là một thành công lớn trong huy động nguồn lực để thực hiện với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Chính phủ ưu tiên dành nguồn lực bố trí vốn NSNN theo Nghị quyết 100, tăng nguồn lực đầu tư cho các CTMTQG, đặc biệt, các tỉnh, thành phố đã dành nguồn vốn từ NSĐP bố trí vượt so với kế hoạch đề ra: CTMTQG Xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn từ NSĐP bố trí vượt 113.241,477 tỷ đồng (tương đương 87,1%) so với mức tối thiểu quy định tại Nghị quyết 100; CTMTQG Giảm nghèo bền vững, vốn NSĐP đạt 13.912,66 tỷ đồng, gấp 2,95 lần mức tối thiểu theo yêu cầu Quốc hội giao. Bên cạnh việc đảm bảo nguồn vốn từ NSNN của chương trình, đã huy động các nguồn lực xã hội khoảng 44.532,82 tỷ đồng. Số liệu cụ thể cho thấy, nguồn vốn NSNN đóng vai trò thu hút các nguồn vốn khác trong xã hội, khuyến khích sự quan tâm, đóng góp tích cực của người dân, doanh nghiệp chung tay xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng yếu thế. 

- Về phân bổ và sử dụng nguồn lực: Ủy ban TCNS cho rằng, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quốc hội, đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng DTTS, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người DTTS. Các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và các xã thuộc Chương trình 135, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã nghèo thuộc các huyện nghèo đã được ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện

- Về đổi mới trong tổ chức quản lý và thực hiện: Bộ máy quản lý CTMTQG đã được kiện toàn thống nhất từ trung ương đến địa phương, phân công, phân cấp rõ ràng hơn so với giai đoạn trước; Thực hiện cơ chế Trung ương hỗ trợ tổng mức vốn, địa phương chủ động phân bổ, theo đó đã phát huy tính chủ động đồng thời tăng trách nhiệm của địa phương trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực. Hầu hết các địa phương đã thực hiện tốt cơ chế phân cấp tổ chức thực hiện công trình cơ sở hạ tầng tới cấp huyện, cấp xã, đồng thời trao quyền cho người dân tham gia tổ chức các mô hình sinh kế, giảm nghèo, quản lý khai thác và vận hành các công trình trên địa bàn cấp xã…

- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban chỉ đạo các cấp được thực hiện thường xuyên, tăng cường phát huy vai trò giám sát của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị, xã hội; Kiểm toán nhà nước đã tổ chức Kiểm toán chuyên đề; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội đã thực hiện thẩm tra, giám sát theo quy định. Qua đó đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, từ đó, kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, đổi mới công tác quản lý, thực hiện các CTMTQG, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.
2. Một số tồn tại, hạn chế

- Về ban hành hệ thống VBQPPL: Mặc dù Chính phủ đã có nỗ lực song việc ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện còn chậm, chưa đầy đủ, chưa đồng bộ. 

- Về huy động và phân bổ vốn: Việc phân bổ và giao vốn CTMTQG còn chậm, giao không hết kinh phí; phân bổ còn phân tán, dàn trải; chậm giao chi tiết kế hoạch vốn, giải ngân chậm, bố trí vượt số vốn ghi trong quyết định đầu tư, bố trí dồn vào thời điểm cuối năm nên ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng nhiều công trình, dự án. Một số địa phương có nợ đọng XDCB ở mức cao. Một số công trình hoàn thành, sau một thời gian đưa vào sử dụng đã xuống cấp, chưa được chú trọng bố trí vốn duy tu, bảo dưỡng kịp thời để phát huy hiệu quả lâu dài, bền vững. 
- Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án: Vẫn còn tình trạng nhiều địa phương lập đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới chậm; mục tiêu vượt quá khả năng thực hiện, dẫn đến tình trạng phê duyệt dự án vượt khả năng cân đối, dẫn đến nợ XDCB trong xây dựng nông thôn mới. 

- Về cơ chế quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện CTMTQG: Cơ chế quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện một số nội dung chưa thật hợp lý. Việc thực hiện lồng ghép nguồn lực thực hiện các CTMTQG còn nhiều hạn chế, chưa được hướng dẫn cụ thể, khó khăn trong tổ chức thực hiện.

- Về năng lực tổ chức thực hiện: Tại một số địa phương, năng lực cán bộ, đặc biệt là cấp xã vẫn còn hạn chế. Vai trò làm chủ đầu tư của cấp xã chưa thực sự được phát huy. Còn tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại trong bố trí nguồn lực cho Chương trình. 

- Về chất lượng và hiệu quả thực hiện CTMTQG:  

+ Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững: kết quả giảm nghèo một số nơi chưa thật bền vững, chưa đồng đều, 3/8 vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao hơn nhiều so với mục tiêu; chất lượng giảm nghèo đa chiều chưa thực chất, về cơ bản vẫn chỉ giảm nghèo về thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn còn cao, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn; khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng.
+ Đối với CTMTQG Xây dựng nông thôn mới: Một số địa phương tập trung nhiều vào các tiêu chí phát triển hạ tầng, chưa thực sự quan tâm đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đổi mới tổ chức sản xuất tạo điều kiện ổn định thu nhập, sinh kế cho người dân theo hướng phát triển bền vững. Vẫn còn tình trạng cho nợ tiêu chí. Kết quả xây dựng nông thôn mới không đồng đều. Đào tạo nghề nông thôn còn bất cập, chất lượng và tính thực tiễn chưa cao. 

II. VỀ ĐỀ XUẤT CTMTQG GIAI ĐOẠN 2021-2025

1. Về sự cần thiết tiếp tục thực hiện 02 chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021-2025

Ủy ban TCNS cho rằng, việc tiếp tục đầu tư cho 2 Chương trình CTMTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững là cần thiết để tiếp tục phát huy kết quả giai đoạn trước, cải thiện hơn nữa đời sống nhân dân. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ rà soát kỹ đối tượng, nội dung chính sách, địa bàn thực hiện giữa CTMTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi với 2 CTMTQG sẽ được trình Quốc hội xem xét quyết định, tính toán lồng ghép ngay từ khi đề xuất chủ trương đầu tư để tránh trùng lắp, hoặc bỏ sót đối tượng thụ hưởng. 

2. Về hồ sơ, báo cáo trình Quốc hội xem xét, quyết định các CTMTQG

CTMTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi đã được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ 9. Hai chương trình còn lại, Chính phủ đang chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện Báo cáo của đề xuất chủ trương đầu tư để báo cáo Quốc hội. 

Ủy ban TCNS cho rằng, đến nay Chính phủ chưa trình Quốc hội xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 là quá chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, nhất là năm 2021. Đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các CTMTQG theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.
3. Về nguồn lực thực hiện

Trong phương án đề xuất KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025, Chính phủ dự kiến phân bổ cho 03 CTMTQG là 100.000 tỷ đồng. Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí, đồng thời đề nghị Chính phủ tính toán, rà soát để dự kiến vốn đầu tư dành cho từng CTMTQG để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối của NSNN; Tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho các CTMTQG, tuyên truyền, thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội.

4. Về một số nội dung cần lưu ý 

Đa số ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo toàn diện các nội dung CTMTQG trong đó lưu ý nghiên cứu, hoàn thiện chính sách kết nối phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng khó khăn với vùng phát triển; chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, chính sách hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Rà soát kỹ để bảo đảm tính rõ ràng, tránh chồng chéo, trùng lắp ngay từ khi xây dựng, quyết định Chủ trương đầu tư. 

Bên cạnh đó, đề nghị việc nghiên cứu ban hành quy định chuẩn nghèo phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực; rà soát, bãi bỏ một số chính sách mang tính chất hỗ trợ bao cấp trực tiếp, chú trọng hoạt động đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ có điều kiện nhằm bảo đảm cơ hội phát triển bình đẳng, thoát nghèo bền vững.

Tiếp tục rà soát, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa Trung ương, Địa phương trong thực hiện các Chương trình MTQG; Kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn cho địa phương để triển khai thực hiện; Phân bổ vốn cho chương trình bảo đảm thời gian quy định, đúng đối tượng, nội dung, mục đích, có trọng điểm, tránh tình trạng bình quân chia đều. Việc bố trí vốn đối ứng tại địa phương cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc; dành nguồn lực cho công tác duy tu, bảo dưỡng để duy trì hiệu quả lâu dài, bền vững của các chương trình.

5. Về một số đề nghị của Chính phủ

1. Về đề nghị trích lập 10% dự phòng: Ủy ban TCNS nhận thấy, việc trích lập dự phòng, sử dụng và thời điểm sử dụng phải tuân thủ quy định của Luật ĐTC, theo đó Quốc hội sẽ xem xét, quyết định mức trích, thời điểm sử dụng dự phòng chung khi quyết định Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Về cho phép áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025: Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với kiến nghị của Chính phủ. Để bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch, tạo công bằng đối với các dự án khác, đề nghị Chính phủ xác định rõ đối tượng, quy mô, chính sách cơ chế đặc thù cụ thể để thể hiện thống nhất.  

3. Về cho phép được sử dụng nguồn lực NSNN hằng năm của các chương trình mục tiêu quốc gia không sử dụng hết; nguồn thu hồi theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước để bổ sung nguồn lực cho những địa phương đạt kết quả cao trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia: Ủy ban TCNS đề nghị thực hiện hủy dự toán hoặc thu hồi và cấp lại theo đúng quy định của Luật NSNN và pháp luật liên quan.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN

Theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban TCNS trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số nội dung sau đây:

1. Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

2. Về sự cần thiết tiếp tục thực hiện 02 chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững trong giai đoạn 2021-2025.

3. Về hồ sơ báo cáo trình Quốc hội, giải pháp, nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

 Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra của Ủy ban TCNS về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Xin trân trọng báo cáo các vị đại biểu Quốc hội.  
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